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Bản án số: 07/2023/HS-ST            

Ngày 28-02-2023 

 

NHÂN DANH 

N Ớ    N               Ủ N          N M 

 

     N N  N   N     N P      O,   N    N     N  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Kim Niệm; 

Ông Phạm Văn Trung. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Phúc Vĩnh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương   t    sơ th m c ng khai vụ án hình sự sơ th m thụ lý số: 

122/2022/TLST-HS ngày 15 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra 

  t    số: 07/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lương Văn C, sinh năm 2000. Nơi đăng ký hộ kh u thường 

trú: Thôn 4, xã E, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm thuê; trình 

độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; t n giáo: Thiên chúa; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Lương Văn N và bà Lý Thị T; tiền án: Không; tiền sự: 

Kh ng; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/9/2022 

cho đến nay; có mặt. 

 Bị hại: Ông Vừ Mí P, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Th n S, xã ST, huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (chết). 

Đại diện hợp pháp của ông Vừ Mí P: Ông Vừ Nhìa S1, sinh năm 1981; bà 

Giàng Thị V, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Th n S, xã ST, huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang (là cha, mẹ của  ng Vừ Mí P). 
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Đại diện theo ủy quyền của ông Vừ Nhìa S1, bà Giàng Thị V: Ông Vừ Mí 

C1, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Th n S, xã ST, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

(văn bản ủy quyền ngày 18/7/2022); vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lý Thị T, sinh năm 1973; 

Nơi cư trú: Th n 4,  ã E, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; có mặt. 

N     N   Ụ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lương Văn C kh ng có giấy ph p lái  e m  t  loại trên 50cm
3
 theo quy 

định. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 09/7/2022, Vừ Mí P điều khiển  e m  t  biển 

số 61G1-011.44 lưu th ng trên đường ĐT741, theo hướng từ ngã ba CX, thị trấn 

TB, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến  y ban nhân dân xã PH, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Lúc này, Lương Văn C (đã uống rượu trước đó) 

điều khiển  e m  t  biển số 47N1-038.76, dung tích  i lanh 110cm
3
, lưu th ng 

trên đường ĐT741, đi bên trái theo hướng từ  y ban nhân dân xã PH, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương về ngã ba CX, thị trấn TB, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. Khi Lương Văn C điều khiển  e m  t  đến khu vực ấp ĐC, xã 

PH, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì gây tai nạn với  e m  t  do Vừ Mí P 

điều khiển. H u quả: Vừ Mí P t  vong. 

Bản kết lu n giám định số 772/KL-KTHS(MT) ngày 16/7/2022 của 

Phòng Kỹ thu t hình sự C ng an tỉnh Bình Dương kết lu n: Nguyên nhân Vừ 

Mí P chết là do đa chấn thương, v  hộp sọ, tụ máu nội sọ, d p não. 

Phiếu kết quả   t nghiệm nồng độ cồn trong máu do Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Dương cung cấp (BL112) có kết quả lượng Ethanol trong máu của 

Lương Văn C là 32.2mmol/l. 

Quá trì   điều tra,  ơ qua  điều tra t u giữ: 

- Xe m  t  biển số 61G1-011.44 và giấy ch ng nh n đăng ký số 018621, 

biển đăng ký số 61G1-011.44 của  ng Nguyễn Minh Đ. 

- Xe m  t  biển số 47N1-038.76 của  ng Đặng Văn H. 

Tại bản Cáo trạng số 02/CT-VKSPG ngày 14/12/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Giáo truy tố bị cáo Lương Văn C về tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao th ng đường bộ” theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 

260 của Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia 

phiên toà trình bày lời lu n tội trong đó có nội dung v n gi  nguyên quyết định 

cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất m c độ, h u quả hành vi phạm tội của bị 

cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội 
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đồng   t    (viết tắt là HĐXX) tuyên bố bị cáo Lương Văn C phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao th ng đường bộ”, đề nghị HĐXX áp dụng các 

điểm a, b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t 

Hình sự    phạt bị cáo Lương Văn C m c hình phạt từ 03 năm 6 tháng đến 04 

năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Kh ng đặt ra  em   t. 

Về    lý v t ch ng:  

- Xe m  t  biển số 61G1-011.44 và giấy ch ng nh n đăng ký số 018621, 

biển đăng ký số 61G1-011.44 của ông Nguyễn Minh Đ. Ông Đ  ác định đã bán 

 e m  t  này, nhưng kh ng r  là ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huyện 

Phú Giáo đã đăng báo thanh niên tìm chủ sở h u chiếc  e trên nhưng kh ng có 

kết quả. Vì v y,  ác định  e m  t  này là của Vừ Mí P đã mua nhưng chưa làm 

thủ tục sang tên. Đề nghị trả lại  e m  t  này và giấy đăng ký số 018621 cho đại 

diện theo ủy quyền của gia đình bị hại là ông Vừ Mí C1. 

- Xe m  t  biển số  47N1-038.76 của  ng Đặng Văn H. Xe m  t  này do 

bà Lý Thị T, là mẹ của Lương Văn C, mua lại của c a hàng ST1. Cơ quan cảnh 

sát điều tra C ng an huyện Phú Giáo đã đăng báo thanh niên tìm chủ sở h u cho 

 e trên nhưng kh ng có kết quả. Vì v y,  ác định  e m  t  này là của bà Lý Thị 

T, đề nghị trả lại  e m  t  này cho bà Lý Thị T. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn C thừa nh n hành vi điều khiển  e m  t  

biển số 47N1-038.76 đi bên trái theo chiều đi của mình, gây tai nạn giao th ng 

với  e m  t  biển số 61G1-011.44 do Vừ Mí P điều khiển đi bên phải theo chiều 

đi của mình, làm Vừ Mí P t  vong. Bị cáo thống nhất với tội danh, m c hình 

phạt của Viện kiểm sát đề nghị, bị cáo  in giảm nhẹ hình phạt và không có ý 

kiến khác. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, 

xin HĐXX  em   t giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

N ẬN  ỊN   Ủ       N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an 

huyện Phú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng th m quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

kh ng có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo khai nh n khoảng 20 giờ 30 

phút ngày 09/7/2022, tại đoạn đường ĐT741, thuộc ấp ĐC, xã PH, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương, Lương Văn C kh ng có giấy ph p lái  e theo quy định, 

có nồng độ cồn trong máu là 0.32mmol/L, có hành vi điều khiển  e m  t  biển 

số 47N1-038.76 đi bên trái theo chiều đi của mình, gây tai nạn giao th ng với  e 

m  t  biển số 61G1-011.44 do Vừ Mí P điều khiển đi bên phải theo chiều đi của 

mình. H u quả làm Vừ Mí P t  vong. 

[3] Bản kết lu n giám định số 772/KL-KTHS(MT) ngày 16/7/2022 của 

Phòng Kỹ thu t hình sự C ng an tỉnh Bình Dương kết lu n: Nguyên nhân Vừ 

Mí P chết là do đa chấn thương, v  hộp sọ, tụ máu nội sọ, d p não.  

[4] Hành vi của bị cáo Lương Văn C điều khiển  e đi bên trái theo chiều 

đi của mình, kh ng có giấy ph p lái  e, điều khiển  e trong tình trạng s  dụng 

rượu, bia làm chết 01 người đã vi phạm khoản 1 Điều 9 Lu t giao th ng đường 

bộ và khoản 8 Điều 8 Lu t Giao th ng đường bộ được s a đ i b  sung theo 

khoản 1 Điều 35 Lu t Phòng chống tác hại của rượu bia đã đủ yếu tố cấu thành 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao th ng đường bộ” theo quy định tại các 

điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ lu t Hình sự. 

[5] Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố 

bị cáo Lương Văn C về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao th ng đường 

bộ” theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 260 của Bộ lu t Hình sự là 

đúng người, đúng tội và đúng pháp lu t. Bị cáo đủ tu i, đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. 

[6] Về tính chất, m c độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; nhân thân, 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. 

[6.1] Hành vi của bị cáo Lương Văn C là nguy hiểm cho  ã hội,  âm 

phạm đến tr t tự an toàn giao th ng đường bộ,  âm phạm đến tính mạng của 

người tham gia giao th ng. X t thấy, tình hình tai nạn giao th ng trên địa bàn 

huyện Phú Giáo rất ph c tạp, số vụ tai nạn và số người bị thương, chết càng 

ngày càng cao. Do đó, cần áp dụng hình phạt tương   ng với tính chất, hành vi 

phạm tội của bị cáo. Cách ly bị cáo khỏi  ã hội một thời gian mới đủ s c răn đe 

và phòng ngừa chung cho  ã hội. 

[6.2] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Kh ng có. 

[6.3] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành kh n khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo bồi thường thiệt hại, khắc phục h u quả, bị cáo thuộc hộ 

nghèo, do đó, HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự để giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 



 5 

[7] X t ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều 

khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và m c hình phạt đối 

với bị cáo là phù hợp, có căn c  chấp nh n. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội lần 

đầu, là người dân tộc thiểu số, gia đình bị hại có đơn kh ng yêu cầu khởi tố vụ 

án đối với bị cáo nên HĐXX  em   t giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lương Văn C đã bồi thường cho đại 

diện gia đình bị hại số tiền 120.000.000 đồng. Đại diện gia đình bị hại đã nh n 

số tiền trên, làm đơn bãi nại và kh ng yêu cầu gì thêm nên HĐXX kh ng đặt ra 

xem xét. 

[9] Xe m  t  mà bị cáo điểu khiển là của bà Lý Thị T. Việc bị cáo tự lấy 

 e đi bà Lý Thị T kh ng biết nên kh ng đặt ra  em   t.  

[10] Về    lý v t ch ng:  

- Xe m  t  biển số 61G1-011.44 và giấy ch ng nh n đăng ký số 018621, 

biển đăng ký số 61G1-011.44 của  ng Nguyễn Minh Đ. Ông Đ  ác định đã bán 

 e m  t  này, nhưng kh ng r  là ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huyện 

Phú Giáo đã đăng báo thanh niên tìm chủ sở h u chiếc  e trên nhưng kh ng có 

kết quả. Vì v y,  ác định  e m  t  này là của Vừ Mí P đã mua nhưng chưa làm 

thủ tục sang tên. Nên trả lại  e m  t  này và giấy đăng ký số 018621 cho đại 

diện gia đình bị hại là ông Vừ Mí C1. 

- Xe m  t  biển số 47N1-038.76 của  ng Đặng Văn H. Xe m  t  này do 

bà Lý Thị T, là mẹ của Lương Văn C, mua lại của c a hàng ST1. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra C ng an huyện Phú Giáo đã đăng báo thanh niên tìm chủ sở h u 

chiếc  e trên nhưng kh ng có kết quả. Vì v y,  ác định  e m  t  này là của bà 

Lý Thị T, nên trả lại  e m  t  này cho bà Lý Thị T. 

[11] Về án phí hình sự sơ th m: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế   ỊN : 

Căn c  vào các điểm a, b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự; Điều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Điều 23 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về m c thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lương Văn C phạm tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao th ng đường bộ”.  

2. Về hình phạt: X  phạt bị cáo Lương Văn C 03 (ba) năm 5 (năm) tháng 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về    lý v t ch ng:  
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- Trả lại cho ông Vừ Mí C1 (là đại diện hợp pháp của bị hại Vừ Mí P) 01 

xe mô tô biển số 61G1-011.44 và giấy ch ng nh n đăng ký số 018621, biển 

đăng ký số 61G1-011.44. 

- Trả lại cho bà Lý Thị T 01 xe m  t  biển số 47N1-038.76.  

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/12/2022 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Phú Giáo. 

4. Về án phí hình sự sơ th m: Buộc bị cáo Lương Văn C phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng).  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án.  

Đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc kể từ ngày 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp lu t. 

 

Nơi nhận:      TM.      ỒN   É   Ử S    ẨM 
- TAND tỉnh Bình Dương;               ẨM P  N –   Ủ  Ọ  P  ÊN     
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- VKSND H. Phú Giáo;  

- Công an H. Phú Giáo; 

- VKSND tỉnh Bình Dương;  

- Chi cục THADS H. Phú Giáo;  

- Bị cáo; người tham gia tố tụng;  

- Lưu: HS, VP.                                                                 Nguyễ   ă  M    
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  ẨM P  N 
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THÀNH VIÊN      
 

    

 

 

 

 

Kim Niêm                          P  m  ă   ru g 

  ẨM P  N 

  Ủ  Ọ  P  ÊN     

 

 

 

 

 
 rầ   ữu  uyê  
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  N    N     N                                                               

   

  ÊN  ẢN N  Ị  N 
 

Vào hồi      giờ        phút ngày 19 tháng 5 năm 2020; 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

HĐXX sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  rầ   ữu  uyê . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Văn Trung; 

2. Ông Kim Niệm. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ th m thụ lý số: 24/2020/TLST-HS 

ngày 30 tháng 3 năm 2020 đối với: 

Bị cáo: Lương Văn C, sinh ngày 09 tháng 11 năm 1980 tại tỉnh Thái Bình; 

Thường trú: Th n Nam,  ã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm 

trú: Long Đ c 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Căn c  vào Điều 299 và 326 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; 

Căn c  các ch ng c  và tài liệu đã được  em   t tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp lu t. 

       ẢO L ẬN,   Ể  Q  Ế , Q  Ế   ỊN       ẤN  Ề 

 Ủ   Ụ  N N   S  : 

Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đã được th m tra tại phiên toà, trên cơ 

sở  em   t đầy đủ toàn diện các ch ng c , ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và 

nh ng người tham gia tố tụng khác tại phiên toà; HĐXX thảo lu n về nh ng vấn 

đề phải giải quyết trong vụ án như sau: 

1.  ụ á  t u c trườ g  ợ  t m đì   c ỉ   ặc trườ g  ợ  trả  ồ sơ để 

điều tra bổ su g: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

2. Tính hợp pháp của nh ng ch ng c , tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu th p; bị cáo, người tham gia tố tụng 

khác cung cấp đều hợp pháp. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

3.  ă  cứ kết t i: Căn c  vào điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 48; các 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ lu t Hình sự; các Điều 106, 

136 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc hội quy 
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định về m c thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

 ề t i da  : Tuyên bố bị cáo Lương Văn C phạm tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao th ng đường bộ”. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

4.  ì      t, biệ    á  tư   á  á  dụ g đối với bị cá ; trác    iệm 

bồi t ườ g t iệt   i; vấ  đề dâ  s  tr  g vụ á   ì   s : 

 ề mức  ì      t: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ lu t Hình sự;  

X  phạt: Bị cáo Lương Văn C 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian th  thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 

19/5/2020). 

Giao bị cáo Lương Văn C cho  y ban nhân dân phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian th  thách. 

Trường hợp bị cáo Lương Văn C thay đ i nơi cư trú thì áp dụng khoản 1 

Điều 69 của Lu t Thi hành án hình sự năm 2010 quy định để giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Trong thời gian th  thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 ề trác    iệm dâ  s : Do các bên đã thỏa thu n bồi thường  ong nên 

HĐXX không xem xét. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

5.  ị cá  có t u c trườ g  ợ  miễ  trác    iệm  ì   s , miễ   ì   

   t: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

6.      í  ì   s , á    í dâ  s ; xử  ý v t c ứ g; tài sả  bị kê biê , 

tài k  ả  bị     g tỏa: 

 ề á    í  ì   s  sơ t ẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ lu t Tố tụng hình 

sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và 

s  dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Lương Văn C phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm ngàn đồng).  

 ề xử  ý v t c ứ g: Áp dụng Điều 48 Bộ lu t Hình sự và Điều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Lương Văn C 01  e m  t  biển số 17B7-

049.30, số máy JC52E-1002231, số khung: JC5297DY000329. 

V t ch ng trên được lưu gi  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú 

Giáo theo Biên bản giao nh n v t ch ng ngày 30/3/2020. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 
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7.  í    ợ    á  của  à   vi, quyết đị   tố tụ g của  iều tra viê , 

Kiểm sát viê  tr  g quá trì   điều tra, truy tố, xét xử: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huyện 

Phú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng th m quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người 

đại diện hợp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kh ng có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

8. Kiế   g ị   ò g  gừa t i    m, k ắc   ục vi    m: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

 ề quyề  k á g cá :  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Người đại diện hợp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án của Tòa án trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định pháp lu t. 

Nghị án kết thúc vào  ồi     giờ        t,  gày 19 t á g 5  ăm 2020. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng   t 

   cùng nghe và ký tên. 

 

THÀNH VIÊN      
 

    

 

 

 

 

Kim Niêm                          P  m  ă   ru g 

T ẨM P  N 

  Ủ  Ọ  P  ÊN     

 

 

 

 

 
 rầ   ữu  uyê  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   N               Ủ N          N M 

     N P      O   c     –    d  -         c 
  N    N     N                                                               

   

  ÊN  ẢN N  Ị  N 
 

Vào hồi      giờ        phút ngày 19 tháng 5 năm 2020; 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

HĐXX sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  rầ   ữu  uyê . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Văn Trung; 

2. Ông Kim Niệm. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ th m thụ lý số: 24/2020/TLST-HS 

ngày 30 tháng 3 năm 2020 đối với: 

Bị cáo: Lương Văn C, sinh ngày 09 tháng 11 năm 1980 tại tỉnh Thái Bình; 

Thường trú: Th n Nam,  ã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm 

trú: Long Đ c 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Căn c  vào Điều 299 và 326 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; 

Căn c  các ch ng c  và tài liệu đã được  em   t tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp lu t. 

       ẢO L ẬN,   Ể  Q  Ế , Q  Ế   ỊN       ẤN  Ề 

 Ủ   Ụ  N N   S  : 

Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đã được th m tra tại phiên toà, trên cơ 

sở  em   t đầy đủ toàn diện các ch ng c , ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và 

nh ng người tham gia tố tụng khác tại phiên toà; HĐXX thảo lu n về nh ng vấn 

đề phải giải quyết trong vụ án như sau: 
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1.  ụ á  t u c trườ g  ợ  t m đì   c ỉ   ặc trườ g  ợ  trả  ồ sơ để 

điều tra bổ su g: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

2. Tính hợp pháp của nh ng ch ng c , tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu th p; bị cáo, người tham gia tố tụng 

khác cung cấp đều hợp pháp. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

3.  ă  cứ kết t i: Căn c  vào điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 48; các 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ lu t Hình sự; các Điều 106, 

136 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về m c thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

 ề t i da  : Tuyên bố bị cáo Lương Văn C phạm tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao th ng đường bộ”. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

4.  ì      t, biệ    á  tư   á  á  dụ g đối với bị cá ; trác    iệm 

bồi t ườ g t iệt   i; vấ  đề dâ  s  tr  g vụ á   ì   s : 

 ề mức  ì      t: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ lu t Hình sự;  

X  phạt: Bị cáo Lương Văn C 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian th  thách là 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 

08/10/2020). 

Giao bị cáo Lương Văn C cho  y ban nhân dân phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian th  thách. 

Trường hợp bị cáo Lương Văn C thay đ i nơi cư trú thì áp dụng khoản 1 

Điều 69 của Lu t Thi hành án hình sự năm 2010 quy định để giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Trong thời gian th  thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 ề trác    iệm dâ  s : Do các bên đã thỏa thu n bồi thường  ong nên 

HĐXX không xem xét. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

5.  ị cá  có t u c trườ g  ợ  miễ  trác    iệm  ì   s , miễ   ì   

   t: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

6.      í  ì   s , á    í dâ  s ; xử  ý v t c ứ g; tài sả  bị kê biê , 

tài k  ả  bị     g tỏa: 
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 ề á    í  ì   s  sơ t ẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ lu t Tố tụng hình 

sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và 

s  dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Lương Văn C phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm ngàn đồng).  

 ề xử  ý v t c ứ g: Áp dụng Điều 48 Bộ lu t Hình sự và Điều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Lương Văn C 01  e m  t  biển số 17B7-

049.30, số máy JC52E-1002231, số khung: JC5297DY000329. 

V t ch ng trên được lưu gi  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú 

Giáo theo Biên bản giao nh n v t ch ng ngày 30/3/2020. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

7.  í    ợ    á  của  à   vi, quyết đị   tố tụ g của  iều tra viê , 

Kiểm sát viê  tr  g quá trì   điều tra, truy tố, xét xử: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huyện 

Phú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng th m quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người 

đại diện hợp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kh ng có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

8. Kiế   g ị   ò g  gừa t i    m, k ắc   ục vi    m: Không. 

Kết quả biểu quyết của     : 3/3 thống nhất nội dung trên. 

 ề quyề  k á g cá :  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Người đại diện hợp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án của Tòa án trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định pháp lu t. 

Nghị án kết thúc vào  ồi     giờ        t, ngày 19 tháng 5  ăm 2020. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng   t 

   cùng nghe và ký tên. 

 

THÀNH VIÊN      
 

  ẨM P  N 

  Ủ  Ọ  P  ÊN     
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 õ   ị   u   ả               Lê   ị   ùy  â  

 

 

 

 
 rầ   ữu  uyê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:      TM.      S    ẨM 
- TAND tỉnh Bình Dương; 01              ẨM P  N –   Ủ  Ọ  P  ÊN     
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 01 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 01 

- VKSND H. Phú Giáo; 01 

- CQCSĐT C ng an H. Phú Giáo; 01 

- Đội CSTHAHS và HTTP; 01 

- UBND P. Phú Lợi, TP. TDM, 

tỉnh Bình Dương; 01 

- Chi cục THADS H. Phú Giáo; 01 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 05 

- Lưu: HS, VP. 02                                rầ   ữu  uyê  
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Nơi nhận:  TM.    X S    ẨM 
- TAND tỉnh Bình Dương; 01              ẨM P  N –   Ủ  Ọ  P  ÊN     
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 01 

- VKSND H. Phú Giáo; 01 

- Công an H. Phú Giáo; 01 

- Chi cục THADS H. Phú Giáo; 01 

- Phòng PV 27 CA Bình Dương; 01 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 04 

- Lưu: HS, VP. 02                                rầ   ữu  uyê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


